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BÁO CÁO THẤM TRA

Đề án xây dựng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, được quy định tại điều 75, 77 Luật tổ chức HĐND và UBND; điều 30, 36 Quy chế hoạt động của HĐND được UBTVQH ban hành theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005, điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND và điều 20 Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND,

 Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết và đề án xây dựng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả như sau:

1. Về hồ sơ thẩm tra:

 Hồ sơ thẩm tra gồm có:
- Tờ trình số 6241/TTr-UBND ngày 20/9/2006 của UBND tỉnh v/v phê chuẩn đề án xây dựng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, kèm Đề án xây dựng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh v/v phê chuẩn đề án xây dựng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Báo cáo thẩm định số 154/BC-STP ngày 11/9/2006 của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn đề án phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Báo cáo thẩm định số 1477/STC-NSNN ngày 25/8/2006 của Sở Tài chính v/v thẩm định đề án phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Các tài liệu có liên quan gồm công văn của Sở TN-MT thuyết minh về mức phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, bảng so sánh mức phí trong đề án với phí hiện đang áp dụng và phí đo đạc, lập bản đồ địa chính của thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ quy định hiện hành, bộ hồ sơ thẩm tra là đầy đủ.

2. Về thẩm quyền quyết định mức phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:
Căn cứ danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Do đó, UBND tỉnh lập tờ trình, đề án trình HĐND tỉnh xem xét, phê chuẩn phí đo đạc, lập bản đồ địa chính là đúng thẩm quyền.

3. Về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh và Về tính hợp pháp, hợp lý của các mức phí:

Qua thẩm tra Đề án, Ban KT-NS thấy rằng việc xây dựng đề án mức phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trình HĐND tỉnh xem xét, phê chuẩn là rất cần thiết vì 3 nguyên nhân sau:

Một là mức phí đo đạc, lập bản đồ địa chính đã được HĐND tỉnh khóa VI phê chuẩn theo Nghị quyết 57/2003/NQ-HĐND và được HĐND tỉnh khóa VII cho phép thực hiện theo Nghị quyết 19/2004/NQ.HĐND7 có một số mức vượt khung tối đa của Bộ Tài chính quy định, không thể tổ chức thực hiện, cần được HĐND tỉnh ra Nghị quyết bãi bỏ đồng thời ban hành nghị quyết phê chuẩn mức phí khác đáp ứng đúng các quy định hiện hành;

Hai là mức phí đang áp dụng là do UBND tỉnh phê duyệt dưới dạng đơn giá dịch vụ kỹ thuật địa chính-nhà đất theo công văn số 3561/UBT ngày 26/8/2002, chưa được HĐND tỉnh xem xét, phê chuẩn theo các quy định về phí, lệ phí hiện hành;

Ba là mức phí đang áp dụng là mức phí được xây dựng trên cơ sở các định mức, giá cả nhân công, vật tư và trang bị máy móc năm 2002. Từ ấy đến nay, các quy định về công việc, về lương, giá và về trang bị máy móc đã có nhiều biến động, để bảo đảm hoạt động, nhất thiết phải có sự tính toán xây dựng mức phí phù hợp với quy định và điều kiện hiện nay.

4. Về cơ sở xây dựng đề án, phạm vi áp dụng, đối tượng thu phí, mức thu phí và sử dụng phí:

Qua thẩm tra, Ban KT-NS nhận thấy:

- Các căn cứ pháp lý để xây dựng mức phí đo đạc, lập bản đồ địa chính là những quy định còn hiệu lực thi hành, căn cứ các quy định ấy để xây dựng mức phí là phù hợp;

- Phạm vi áp dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Các đơn vị, tổ chức được phép hoạt động đo đạc, lập bản đồ địa chính căn cứ mức phí này để thu phí khi đo đạc, lập bản đồ địa chính theo yêu cầu của người sử dụng đất. 

Về việc này, Ban KT-NS thấy rằng, do điều kiện hoạt động của từng đơn vị đo đạc, lập bản đồ địa chính có khác nhau. Nếu thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, “các tổ chức, cá nhân được thu phí có trách nhiệm xây dựng đề án thu phí trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định”. Tuy nhiên, vận dụng quy định trong Thông tư 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 “ UBND cấp tỉnh trình HĐND quyết định khung mức thu cho cả tỉnh về từng loại phí. Căn cứ khung mức thu đã được HĐND tỉnh quyết định, UBND tỉnh sẽ quy định mức thu cụ thể cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa bàn có xuất hiện, phát sinh hoặc cần thiết phải thu phí để áp dụng, thực hiện ngay” Ban KT-NS đề nghị xác định phạm vi áp dụng như sau:

Các đơn vị, tổ chức được phép hoạt động đo đạc, lập bản đồ địa chính theo yêu cầu của người sử dụng đất căn cứ mức phí này để xây dựng đề án thu phí trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Về đối tượng thu phí:

Theo đề án, đối tượng thu phí bao gồm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu đo đạc, lập bản đồ địa chính để phục vụ cho các mục đích về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu riêng lẻ.

Về việc này, Ban KT-NS thấy rằng, căn cứ điều 2 Pháp lệnh về phí và lệ phí “Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ được quy định trong danh mục phí ban hành theo Pháp lệnh”. Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính là loại phí có trong danh mục phí ban hành theo Pháp lệnh, đối tượng quy định trong Đề án của UBND tỉnh là phù hợp.

 - Về mức thu phí:

Căn cứ danh mục đính kèm Đề án, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét phê chuẩn 10 loại với 217 mức phí bao gồm:

+ Đo đạc lập bản đồ địa chính gồm 23 mức được xác định theo tỉ lệ bản đồ và theo mức khó khăn;

+ Đối soát bản đồ địa chính gồm 20 mức được xác định  theo tỉ lệ bản đồ và theo mức khó khăn;

+ Lưới tọa độ địa chính gồm 20 mức được xác định theo cấp, theo phương pháp đo và theo mức khó khăn;

+ Lưới độ cao gồm 60 mức được xác định theo nội dung công việc, theo hạng, theo loại mốc và theo mức khó khăn;

+ Chỉnh lý biến động bản đồ địa chính gồm 23 mức được xác định theo tỉ lệ bản đồ và theo mức khó khăn;

+ Đo đạc lập bản đồ địa hình gồm 31 mức được xác định theo tỉ lệ bản đồ, theo KCĐ và theo mức khó khăn;

+ Các dịch vụ khác gồm đo đạc lập hồ sơ kỹ thuật, bản đồ địa chính (được xác định theo khu vực và theo diện tích); cắm mốc (được định theo nội dung công việc); biên vẽ bản đồ địa chính, hồ sơ kỹ thuật (được xác định theo tỉ lệ bản đồ và theo diện tích). Tổng số mức phí dịch vụ khác là 27 mức.

+ Đo đạc lập bản đồ địa chính theo tuyến gồm 5 mức được xác định theo tỉ lệ bản đồ;

+ Chuyển thiết kế quy hoạch lên bản đồ địa chính gồm 7 mức được xác định theo tỉ lệ bản đồ và theo diện tích đối với các hồ sơ có diện tích dưới 1 héc ta;

+ Chi phí vận chuyển được xác định theo phương pháp thỏa thuận.

So sánh với danh mục phí đang áp dụng, số mức phí trình HĐND tỉnh lần này tăng 69 mức phí. So sánh mức phí đang áp dụng, mức phí trình HĐND tỉnh lần này có 10 mức phí giảm, còn lại là tăng, mức tăng từ 1% đến trên 200%.

Căn cứ các quy định hiện hành về công việc, về định mức nhân công, định mức vật tư, định mức về quản lý và khung tối đa, việc xây dựng loại phí, mức phí là theo quy định và không vượt khung tối đa về phí bình quân trên m2 (mức phí bình quân cao nhất là 1.000đ/m2, bằng với mức quy định tối đa). 

- Về sử dụng phí:

Theo đề án, các đơn vị hoạt động đo đạc, lập bản đồ địa chính không do Nhà nước đầu tư được toàn quyền sử dụng phí sau khi đã nộp thuế. Quy định như vậy là đúng quy định hiện hành.

Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006, theo đề án, các đơn vị được để lại 100% số phí thu được để trang trải chi phí sau khi đã nộp thuế. Căn cứ cơ cấu chi phí bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí quản lý, Ban KT-NS nhất trí để lại 100% số phí thu được, nhưng xác định rõ “các đơn vị sự nghiệp có thu được để lại 100% số phí thu được là những đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động”
5. Về dự thảo Nghị quyết:

Qua thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Ban KT-NS có ý kiến như sau:

- Dự thảo Nghị quyết đã xác định thông qua đề án phí đo đạc, lập bản đồ địa chính và bãi bỏ quy định mức phí đo đạc, lập bản đồ địa chính đã được thông qua tại Nghị quyết 57/2003/NQ-HĐND. Quy định như thế là đầy đủ. 

- Dự thảo Nghị quyết có xác định trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện, báo cáo định kỳ cho HĐND tỉnh và trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh trong việc giám sát thực hiện Nghị quyết. Quy định như thế là đầy đủ và đúng các quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS đối với dự thảo nghị quyết và đề án xây dựng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, kính trình HĐND tỉnh xem xét.
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